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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2024/QĐ-TA Đồng Phú, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Nguyên Hoàng 

2. Thư ký phiên họp: ông Lê Thanh Duy 

Trong ngày 08 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng, theo Quyết định mở phiên họp số: 35/2023/QĐ-TA ngày 

28 tháng 12 năm 2023, đối với: 

Họ và tên: Ngưu V; 

Sinh ngày 25/01/2008, Nơi sinh: Bình Phước;  

Dân tộc: Khơ Me; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật giáo;  

Trình độ văn hóa: 8/12 

Nghề nghiệp: Học sinh. 

HKTT: ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

 Con ông Ngưu Hòa (đã chết), con bà Lương Thị Loan 

 (Ngưu V có mặt tại phiên họp). 

Có sự tham gia của: 

1. Cơ quan đề nghị: Công an huyện Đồng Phú 

Đại diện theo ủy quyền cho cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Mạnh Hải – Đội 

trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đồng Phú.  

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú tham gia phiên họp: Ông 

Đoàn Lương Hoàng - Kiểm sát viên.  

Người giám hộ cho Ngưu Vình: ông Nguyễn Tèo – sinh năm 1974. Nơi cư trú: ấp 

3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. (có mặt) 

 

NHẬN THẤY: 

 

1. Tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
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chính đưa vào trường giáo dưỡng: 

Ngưu V là người chưa đủ 16 tuổi trong thời gian từ ngày 20 đến 28/10/2023 đã 

02 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Lê Thị Hoàng L, sinh ngày 09/02/2010. 

Hành vi của Ngưu Vình có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi” quy định tại điểm a khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 

03 đến 10 năm tù thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng. Tuy nhiên tại thời điểm 

cả 02 lần thực hiện hành vi giao cấu, Ngưu V chưa đủ 16 tuổi (ngày 20/10/2023, V 

được 15 tuổi 8 tháng 25 ngày; L được 13 tuổi 8 tháng 11 ngày; ngày 28/10/2023, V 

được 15 tuổi 9 tháng 03 ngày; L được 13 tuổi 8 tháng 19 ngày) nên V chưa đủ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nên không 

xử lý hình sự. Hành vi của V chỉ đến mức xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng 

theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Do đó, Công an xã Tân Lập đã lập hồ 

sơ đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân Lập áp dụng biện pháp đưa Ngưu V vào Trường 

giáo dưỡng theo quy định của pháp luật. 

Quá trình làm việc và tại phiên họp V thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

2.  Ý kiến của cơ quan Công an huyện Đồng Phú về đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: 

Đối tượng Ngưu V, sinh ngày 25/01/2008 vào các ngày 20 và 28/10/2023 đã 02 

lần thực hiện hành vi giao cấu với Lê Thị Hoàng L khi L chưa từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 92; điểm a khoản 1 Điều 99 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Đồng Phú đưa Ngưu V vào trường giáo dưỡng với thời gian là 12 tháng. 

3. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú tham gia phiên 

họp: 

Về đối tượng áp dụng: Hành vi của Ngưu V là nghiêm trọng do V là Người từ đủ 

14 tuổi đến dưới 16 tuổi là đối tượng thực hiện hành vi thuộc trường hợp rất nghiêm 

trọng thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 92 luật xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi bổ 

sung năm 2020 

Về thời hiệu: Vụ việc còn thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy 

định tại khoản 2 Điều 6 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020). 

Về thẩm quyền đề nghị: Vụ việc vi phạm do công an xã Tân Lập giúp chủ tịch 

UBND xã Tân Lập thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị, thuộc đối tượng đưa vào 

trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 92, Luật xử lý vi phạm hành chính 
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nên chủ tịch UBND xã Tân Lập đã chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Ngưu V cho công an huyện Đồng Phú là đúng thẩm quyền. 

Về trình tự thủ tục: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đầy đủ theo quy định tại Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính về 

chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đồng Phú đề nghị là đúng quy định. Thống nhất với 

quan điểm của cơ quan đề nghị, đã có đủ căn cứ đưa Ngưu V vào trường giáo dưỡng. 

4. Ý kiến của người bị đề nghị tại phiên họp: Người bị đề nghị Ngưu V đã thừa 

nhận về hành vi vi phạm hành chính đúng như nội dung tóm tắt trong bản đề nghị của 

Công an huyện Đồng Phú và không có ý kiến gì. 

Người giám hộ cho V là ông Nguyễn T có ý kiến xin giảm nhẹ thời gian đưa đi 

giáo dưỡng đối với V. 

XÉT THẤY 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ việc đã được 

thẩm tra công khai tại phiên họp; đề nghị của Công an huyện Đồng Phú và quan điểm, ý 

kiến của Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú tại phiên họp: 

[1] Về tính pháp lý của hồ sơ đề nghị: Vụ việc do Công an xã Tân Lập phát hiện 

và có đơn trình báo của người bị hại. Công xã Tân Lập đã điều tra, thụ lý trong các vụ 

việc vi phạm pháp luật giúp chủ tịch UBND xã Tân Lập lập hồ sơ thuộc đối tượng đưa 

vào trường giáo dưỡng, nên sau khi hoàn tất hồ sơ đã chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Ngưu V cho Công an huyện Đồng Phú đề 

nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Hồ sơ được lập theo đúng thủ tục 

và quy định tại Điều 99; khoản 1, khoản 3 Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính 

2012 , sửa đổi bổ sung năm 2020. 

 [2] Về thời hiệu: Vụ việc còn thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ 

sung năm 2020. 

[3] Về đối tượng bị đề nghị: 

Đối tượng Ngưu V là người chưa đủ 16 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 20 

đến 28/10/2023 đã 02 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Lê Thị Hoàng L, sinh 

ngày 09/02/2010. Hành vi của Ngưu V có dấu hiệu của tội Giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại điểm a khoản 2 điều 145 BLHS có khung hình phạt 

từ 03 đến 10 năm tù thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng.  

Khi thực hiện các hành vi nói trên V chưa đủ 16 (lần đầu mới 15 tuổi 08 tháng 25 

ngày; lần 02 15 tuổi 09 tháng 03 ngày) tuổi. Xét các hành vi của V là vi phạm pháp luật 
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về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng để V có thời gian lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự 

quản lý của trường giáo dưỡng để hướng đến cuộc sống lương thiện là có căn cứ. 

Hành vi của Ngưu V là rất nguy hiểm và liên tục, V có tình tiết tăng nặng là vi 

phạm 02 lần theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên cũng cần xem xét V là người dân tộc thiểu số, còn nhỏ nên nhận thức 

pháp luật còn hạn chế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra cũng còn thiếu sự 

quan tâm chăm sóc từ gia đình cha mất sớm, mẹ đi làm công nhân, ở xa ít thời gian 

quan tâm đến sự phát triển về tâm sinh lý của con.  

[4] Ý kiến của đại diện Công an huyện Đồng Phú và đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đồng Phú về việc đưa người đề nghị vào cơ sở giáo dưỡng bắt buộc là phù 

hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nên được chấp nhận. 

Không chấp nhận đề nghị của ông Nguyễn T xin giảm thời gian chấp hành biện 

pháp giáo dưỡng đối với V vì không có chứng cứ chứng minh.  

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 6; khoản 2, Điều 9; Điều 102; các Điều 91, 92; 99, 

100 Luật xử lý vi phạm hành chính , sửa đổi bổ sung năm 2020. 

Căn cứ các điều 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31 của 

Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Ngưu V. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 09 (Chín) tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa vào trường giáo dưỡng. 

Nơi chấp hành biện pháp đưa đưa vào trường giáo dưỡng: Trường giáo dưỡng Số 

4. Địa chỉ: ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.  

3. Người bị đề nghị, người giám hộ có quyền khiếu nại quyết định trong hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày quyết định được niêm yết; 

Công an huyện Đồng Phú có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú 

có quyền kháng nghị đối với quyết định trong hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Toà án 

công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
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5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

Nơi nhận:                              THẨM PHÁN   
- VKSND huyện Đồng Phú;  

- Công an huyện Đồng Phú; 

- UBND xã Tân Lập; 

- Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 

- Lưu hồ sơ.  

 

 

                                  Nguyễn Nguyên Hoàng 
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